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Họ và tên HS: Nguyễn Cao Tuấn Anh
MSHS: 13B3150001

Ngày sinh: 28/12/1995
Nơi sinh: Quảng Bình

Lớp: 13TC-ĐT
Khóa học: 2013 - 2015

Ngành: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	ĐIỂM

HỌC 

PHẦN
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	ĐIỂM

HỌC 

PHẦN

	Năm học 2013 - 2014

	1
	Giáo dục chính trị
	5
	
	13
	Pháp luật
	2
	

	2
	Anh văn 1
	4
	
	14
	Tin học cơ bản
	4
	

	3
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	
	15
	Anh văn 2
	4
	

	4
	Kỹ thuật điện tử
	3
	
	16
	Máy điện
	4
	

	5
	An toàn điện
	2
	
	17
	Đo lường và cảm biến
	3
	

	6
	Lý thuyết mạch điện
	4
	
	18
	Mạch tương tự
	2
	

	7
	Khí cụ điện
	2
	
	19
	Điện tử công suất
	3
	

	8
	Kỹ thuật xung
	2
	
	20
	Thực tập Vẽ mạch điện – Điện tử
	2
	

	9
	Kỹ thuật số
	4
	
	21
	Thực tập Kỹ thuật xung – Số
	4
	

	10
	Thực tập Điện cơ bản
	2
	
	22
	Giáo dục thể chất 2
	1
	

	11
	Thực tập Điện tử cơ bản
	3
	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	

	12
	Giáo dục thể chất 1
	1
	
	
	
	
	

	Năm học 2014 - 2015

	23
	Anh văn chuyên ngành
	2
	
	31
	Thực tập PLC
	4
	

	24
	Kỹ thuật Vi xử lý
	2
	
	32
	Tự động hóa
	3
	

	25
	Điều khiển lập trình PLC
	3
	
	33
	Thực tập Tự động hóa
	3
	

	26
	Kỹ thuật Vi điều khiển
	2
	
	34
	Thực tập Kỹ thuật Vi điều khiển
	3
	

	27
	Kỹ thuật truyền thanh – Truyền hình
	3
	
	35
	Thực tập Tốt nghiệp
	8
	

	28
	Thực tập Kỹ thuật Mạch tương tự - Cảm biến
	3
	
	36
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	5
	

	29
	Thực tập Điện tử công suất
	3
	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	

	30
	Thực tập Kỹ thuật Vi xử lý
	2
	
	
	
	
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Giáo dục Chính trị
	
	
	Điểm xếp loại Tốt nghiệp
	
	

	2
	Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp
	
	
	Xếp loại Tốt nghiệp
	
	

	3
	Thực hành nghề nghiệp
	
	
	Xếp loại rèn luyện toàn khóa
	
	


                                                                  

KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ
